
Môn: Anh văn 1 (AN14)

Số tín chỉ: 3

STT Mã sinh viên Tên Lớp Lần học Cấm thi QT CC TL Thi giữa HP

1 155340101003 Lê Nguyễn Huỳnh Anh K60_CNSH 1 0 3.4 10 9.5 7.3

2 155420201001 Lương Ngọc Trâm Anh K60_CNSH 1 0 3.2 10 8.5 6.5

3 155420201002 Nguyễn Thị Cẩm K60_CNSH 1 0 3.5 10 9.8 7.5

4 155420201003 Nguyễn Văn Chung K60_CNSH 1 0 2.6 10 7.4 4.5

5 155420201004 Lê Thị Xuân Cúc K60_CNSH 1 0 3.5 10 9 7.8

6 155420201005 Nguyễn Quốc Cương K60_CNSH 1 0 2.6 9.5 8.6 4.0

7 155420201006 Nguyễn Lê Dũ K60_CNSH 1 0 2.3 9 3.5 5.3

8 155420201007 Đoàn Thị Thảo Dung K60_CNSH 1 0 3.3 10 8.1 7.3

9 155420201008 Nguyễn Thị Thuỳ Dương K60_CNSH 1 0 2.7 10 8.8 4.0

10 155420201009 Nguyễn Hải Đăng K60_CNSH 1 0 3.0 10 8 6.0

11 155420201011 Trần Thị Gái K60_CNSH 1 0 3.3 10 9 6.8

12 155420201012 Phạm Thị Thu Hà K60_CNSH 1 0 3.3 10 9.9 6.5

13 155420201013 Nguyễn Thị Hồng Hạnh K60_CNSH 1 0 3.5 10 9.3 8.0

14 155420201015 Cao Nguyễn Xuân Hiếu K60_CNSH 1 0 2.5 8 1.6 7.5

15 155420201016 Nguyễn Đình Hiếu K60_CNSH 1 0 2.5 10 4.3 5.3

16 155420201017 Đặng Ngô Thanh Hoà K60_CNSH 1 0 2.8 10 11 3.8

17 155420201018 Trịnh Thị Hồng K60_CNSH 1 0 2.2 6.3 4.8 5.5

18 155540301008 Nguyễn Quốc Huy K60_CNSH 1 0 2.6 8.5 4.3 6.8

19 155420201020 Lê Thị Huyền K60_CNSH 1 0 3.1 10 8.1 6.5

20 155420201019 Nguyễn Ngọc Hương K60_CNSH 1 0 2.3 9.5 5.1 4.3

21 155420201021 Trần Thị Kim Lý K60_CNSH 1 0 2.8 10 8.7 4.8

22 155420201022 Nguyễn Hữu Nghị K60_CNSH 1 0 0.0
23 155420201023 Hoàng Thị Ngọc K60_CNSH 1 0 3.7 10 9.7 8.5

24 155420201024 Nguyễn Thị Cẩm Nguyên K60_CNSH 1 0 2.8 10 8.4 5.0

25 155420201025 Vũ Thị Thảo Nguyên K60_CNSH 1 0 2.7 10 9.2 4.0

26 155420201026 Bùi Minh Nhật K60_CNSH 1 0 2.5 8.5 4 6.3

27 155420201027 Nguyễn Thị Lê Nhung K60_CNSH 1 0 3.2 10 8.9 6.8

28 155420201028 Nguyễn Xuân Ơn K60_CNSH 1 0 3.5 10 9.4 7.8

29 155420201029 K Phấn K60_CNSH 1 0 3.2 10 9.8 6.3

30 155420201030 Phan Thị Mỹ Phụng K60_CNSH 1 0 3.0 10 9.2 5.3

31 155420201031 Nguyễn Thị Hương Quỳnh K60_CNSH 1 0 3.0 10 9.6 5.3

32 155420201032 Võ Thị Thanh Tâm K60_CNSH 1 0 3.2 9.5 9 6.8

33 155420201034 Võ Công Thành K60_CNSH 1 0 2.4 5.7 0.1 9.3

34 155420201035 Bùi Vy Phương Thảo K60_CNSH 1 0 3.0 10 9 5.5

35 155420201036 Nguyễn Thị Thạch Thảo K60_CNSH 1 0 3.9 10 10 9.5

36 155420201033 Phan Ngọc Thân K60_CNSH 1 0 3.5 10 9.5 7.5

37 155420201037 Lê Thị Thuý Thư K60_CNSH 1 0 2.9 10 8.7 5.0

38 155420201038 Nguyễn Hữu Thương K60_CNSH 1 0 2.2 10 6.9 2.8

39 155420201039 Võ Thị Minh Tiền K60_CNSH 1 0 2.9 10 8.9 5.0

40 155420201040 Trần Thuỳ Trang K60_CNSH 1 0 2.7 9.5 7 5.3

41 155420201041 Nguyễn Tuấn Vũ K60_CNSH 1 0 2.7 8.5 9.2 4.5

42 155850103080 Hà Thị Kim Xuân K60_CNSH 1 0 3.4 10 8.8 7.8

43 155420201042 Hoàng Hồng Yến K60_CNSH 1 0 3.5 10 10 7.3
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